
TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG
NỘI DUNG KIẾN THỨC BỘ MÔN TOÁN
KHỐI LỚP 8 – NĂM HỌC 2021-2022
Tuần 05: từ ngày 04/10 đến ngày 09/10/2021 
* LƯU Ý: 
Học sinh học trực tuyến trên Google Meet theo TKB; xem lại bài dạy và làm bài trên K12Online: để được giáo viên hướng dẫn cụ thể, kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình học, được trao đổi - thảo luận bài cùng bạn trong lớp và được ghi nhận quá trình học tập chi tiết. 
PHẦN I: ĐẠI SỐ
Phân tích đa thức thành nhân tử bằng PP dùng HĐT
Luyện tập: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng PP dùng HĐT
PHẦN II: HÌNH HỌC
Đối xứng trục – Đối xứng tâm
	Nội dung học sinh cần làm
(Theo sự hướng dẫn giáo viên)
	Hướng dẫn

	I./ PHẦN ĐẠI SỐ: 

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng PP dùng HĐT: 
1. Ví dụ: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử 
a) 

b) 

c) 

Cách làm như ví dụ trên được gọi là phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp hằng đẳng thức
?1 Phân tích đa tức sau thành nhân tử:

a) 

b) 
2) Áp dụng: Phân tích thành nhân tử:
a) x2 – 9
b) 4x2 – 25 
c) 9x2 + 6xy + y2
d) 6x – 9 – x2
e) x2 + 4y2 + 4xy
BÀI TẬP LÀM THÊM (khuyến khích HS làm)


1)                 6) 


2)                  7) 


3)                    8) 


4)                          9) 


5)                           10)  
	Giải:

1a) 




1b) 

1c) 


Giải:

1a) 

1b) 




Hướng dẫn
 a.)  x2 – 9 = x2 – 32 = (x + 3)(x – 3)
b) 4x2 – 25 = (2x)2 – 52 
                   = (2x + 5)(2x – 5)
c)  9x2 + 6xy + y2 = (3x)2 + 2.(3x)y + y2 
                             = (3x + y)2
d)  6x – 9 – x2 = - (x2 – 2.x.3 + 32) 
                       = - (x – 3)2
e) x2 + 4y2 + 4xy = x2 + 2.x.(2y) + (2y)2 
                            = (x + 2y)2


	I./ PHẦN HÌNH HỌC: 
Đối xứng trục – Đối xứng tâm
A. Đối xứng trục:
1. Hai điểm đối xứng qua một đường thẳng:sgk
[image: ]

1. Hai hình đối xứng qua một đường thẳng.
[image: ][image: ]
 3. Hình có trục đối đối xứng:
[image: ]
Định lý: SGK/87
[image: ]
B. Đối xứng tâm
1. Hai điểm đối xứng qua một điểm:sgk
[image: ]
2. Hai hình đối xứng nhau qua một điểm.
[image: ].
  [image: ][image: ] 
3. Hình có tâm đối xứng.
[image: ]
	













a) Có 1 trục đối xứng.
b) có 3 trục đối xứng.
c) có vô số trục đối xứng.








	Bài 2: Cho góc vuông xOy, điểm A nằm trong góc đó. Gọi B là điểm đối xứng với A qua Ox, C là điểm đối xứng với A qua Oy. Chứng minh B đối xứng với C qua O.
	Hướng dẫn:
[image: Bài tập Đối xứng tâm | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án]
[image: ]
[image: ]
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Trang Chu Lép 1 Lép 2 Lép 9 6p 10 Lép 11 Lép

A d8i xting v8i B qua Oz va O ndm trén Oz nén OA déi ximg véi OB qua Oz suy
raOA=0B. (1)

Tam gidc AOB cén tai O nén 61 = 62 3)

A d6i xting véi C qua Oy va O n&m trén Oy nén OA déi xiing véi OC' qua Oy suy ggll'tsa:cga;l:n%ggIir}:c?ngpL?.r;;g‘Igr:rte:’gglcz

ra OA=0C (2) ddng hoac ding nhat trong méi bai sau

Chon phugng &n tra Idi ding hodc ding

Quang cdo nhat trong mbi bai sau .. Bai tap tric
nghiém 8,9,10,11,12 trang 9 SBT Sinh
Tam gidc AOC céntai O nén O3 = Oy (4) hoc...
TUr (1) va (2) suy ra OB = OC (*)

Thuc hanh bai 52 trang 181 SGK Cong
Nghé 8

~ 2 A A A A A A _ 0 __ 0
Tir (3) va (4) suy ra Oy +Op + Oy + Oy = 2(0y + 0p) = 2.90° = 180 Bai 52. Thuc Hanh : Thiét bi déng - cét va

18y dién - Thuc hanh bai 52 trang 181

Do d6 B, O, C thing hang (2*) SGK Céng Nghé 8....
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§7. Phén tich da thic thanh nhén i
bdng phuong phép diing héng déng thic

Vi du

Phan tich céc da thic sau thanh nhan tir :
a)x—4x+4; b) x*-2; o 1-8¢.
Gidi

X —dx+4=x=2x.2+2%= (x- 2.
- (W2)% = (x = V2)(x +42).

) 1-8= 13- 20 = (1 = 2x)(1 + 2x + 4x).

b) x> -2

Cich 1am nhu cdc vi du trén goi 1a phan tich da thitc thanh nhan ti bing
phutong phdp diing hing ddng thiic.
19
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B #ran vich cac da thite sau thanh nhan i :

a0+ +3x+ 15
b) (x+3)°- 0.

B rini nann - 105 - 25.

2. Apdung
Vi du. Ching minh ring (2n + 5)% — 25 chia hét cho 4 v6i moi 6 nguyén n.
Gidi. Tac6
2 2 2

(2n+5)°-25=(2n+5)" -5

=(2n+5-5)(2n+5+5)

=2n(2n + 10)

=4n(n +5)

nén (2n + 5)> — 25 chia hét cho 4 v6i moi s nguyén n.

BAITAP
43.  Phan tich céc da thic sau thanh nhan tir :
a) X +6x+9; b) 10x - 25~ x*;
3 1 1.2 2
8x == d) —x"-64y".
A%y V™
44.  Phan tich cdc da thic sau thanh nhan tir :
3,1 3 3
ax +—; b)(a+b)’ -(a-b)";
) 7 ¢
3 3 3 2 5. 3
c)(@a+b)y +(a-b); d) 8x™ + 12X7y +6xy” +Yy

&) - x> +9x2 - 27x +27.
45. Tim x, biét :

)2 255 b)xzfx»fi:u

20
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§6. DSi xting truc

Vi sao cb thé gap to gidy lam
tu dé cit chirH (h. 49) ?

Hinh 49

-

Hai diém déi ximg qua mét dudng thing

m Cho ducmg thang d va mét diém A khéng thuge d. Hay vé diém A’ sao cho d
la dwomg trung tryc ciia dogn thing AA”.
« Cho hinh 50. Ta goi A’ Ia diém d6i ximg v6i diém A qua dudng thing d,
A la diém d6i ximg v6i diém A' qua dudng thing d, hai diém A va A' Ia hai
diém doi ximg voi nhau qua dwomg thang d.

Dinh nghia

Hai diém goi la déi ximg véi nhau qua
duong thing d néu d la duong trung truc
ctia doan thdng néi hai diém dé.

Quy uée. Néu diém B nam trén duomg thing d
thi diém doi ximg voi B qua duomg thing d Hinh 50
ciing la diém B (h. 50).
2. Hai hinh déi ximg qua mét dudng thang
ﬂ Cho dutmg thang d va doan thdng AB (h. 51).
8 —Vé diém A’ déi ximg véi A qua d.

‘./ —Vé diém B’ d6i xing voi B qua d.

— Ldy diém C thugc doan thing AB, vé diém

C’ d6i ximg véi C qua d.
Hinh 51 & 4

84
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— Diing thuce dé kiém nghi¢m rang diém C”
thugc doan thing A3

Trén hinh 52, hai doan thing AB va A'B' goi
1a hai doan thing d6i xing véi nhau qua
ducmg thing d.

Téng qudt, ta dinh nghia : Hai hinh goi la
d6i ximg véi nhau qua duong thing d néu
méi diém thugc hinh nay doi ximg voi mot
diém thuoc hinh kia qua dwomg thing d va
nguge lai.

>
-

.4
-%

E

e
.

>
%
@ -

Hinh 52

Duong thing d goi 1a truc déi ximg ciia hai hinh d6.

Trén hinh 53, tac6 :

— Hai doan thing AB va A'B' d6i xing v6i nhau qua truc d ;
— Hai dudng thing AC va A'C' d6i xing v6i nhau qua tryc d ;
— Hai géc ABC va A'B'C' d6i xing v6i nhau qua truc d ;

— Hai tam gidc ABC va A'B'C' d6i ximg v6i nhau qua tryc d.

Hinh 53 Hinh 54

Ngudi ta ching minh duge ring : Néu hai doan thang (géc, tam gidc) doi
xting véi nhau qua mot duomg thang thi ching bing nhau.

Trén hinh 54, ta ¢6 hai hinh #va.#” d6i ximg v6i nhau qua tryc d.
85
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3. Hinh c6 truc déi xing

a Cho tam gidc ABC can tai A, diong cao AH (h. 55). Tim hinh d6i ximg véi
mdi canh ciia tam gidc ABC qua AH.

A « Trén hinh 55, diém d6i xing v6i méi diém thuoc canh
ctia tam gidc ABC qua AH ciing thuoc canh cla tam
gide ABC. Ta n6i dudng thing AH 1a truc doi xing ciia

tam gidc ABC.
Téng quét, ta dinh nghia : Duong thdng d goi la truc doi
B H C  xing cia hinh H néu diém ddi ximg voi méi diém
Hinh 55 thuge hinh H qua dwomg thdng d ciing thuoc hinh H.

Trong trudng hgp ndy ta con ni ring hinh Hc6 truc déi ximg d.

B 416 hin sa ci bao nhicu tiue déi ving ?
@) Chit cdi in hoa A (h. 56a)
b) Tam gidc déu ABC (h. 56b)

¢) Puong tron tam O (h. 56¢).

Hinh 56

86
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Ngudi ta chimg minh dugc dinh 1i sau :

A__H B
Puong thing di qua trung diém hai ddy
ctia hinh thang can la truc doi ximg ctia
hinh thang can do.
D [3 [
Trén hinh 57, dudng thing HK Ia truc déi ximg
ctia hinh thang can ABCD. Hinh 57

BAITAP

35. V& hinh d6i ximg v6i céc hinh da cho qua truc d (h. 58).

Hinh 58

36.  Cho géc xOy c6 s6 do 50°, diém A nim trong géc d6. V& diém B d6i xing
v6i A qua Ox, vé diém C d6i xting véi A qua Oy.
a) So sdnh cdc do dai OB va OC.
b) Tinh s6 do géc BOC.

37.  Tim céc hinh c6 tryc d6i ximg trén hinh 59.

OV T ¥ lL

a) b) e d) h) )

Hinh 59
87
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